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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lóp 10 trung học phổ thông

năm học 2024-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đôi, bô sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức chỉnh
quyện địa phương ngày 22/ỉ 1/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ các Vãn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2020/TT-
BGĐĐT ngày 15/9/2020 vê việc han hành Điêu lệ trường ưung học cơ sở, trườn
trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư
40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 han hành Quy chế tẻ chức và hoạt đọ
của trường^ tiêu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thôngị
trường phổ thông có nhiều cấp học loại hĩnh tư thục; Thông tư so 01/2023/.
BGDĐT ngày 06/01/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâ..,
giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thường xuyên; Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT
ngày 28/02/2023 vê việc ban hành Quy chế tể chức hoạt động của trưẽmg trung
học phổ thông chuyên; Thông tư số Ỉ5/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban
hành Quy chê thi tôt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi hởi Thông tư sỗ
05/202Ỉ/TT-BGDĐT ỉĩgày ỉ2/3/202ỉ, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngay
24/3/2023 và Thông tư sô 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024; Văn bản hợp nhất
,sô Ỡ3/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung
học cơ sở và tuyển sinh trung học phố thông;

Căn cứ Quyêt định số Ỉ763/QĐ-ƯBND ngày 09/8/2023 của ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành kê hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giảo dục mầm
non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình;

Theo đê nghị của Sở Gỉáo dục và Đào tạo tại Tờ trĩnh sỗ 26/TTr-SGDĐT
ngày ỉ9/3/2024, Báo cảo sỗ 79/BC-SGDĐT ngay 22/3/2024.

QƯYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm
học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

(Có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2, Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp với các sở, ban,

ngành có liên quan, Uy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực
hiện Kê hoạch bảo đảm đúng Quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

các Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy'ban nhân dan
huyẹn, thanh pho; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiêm
thi hành Quyết định nky.lrju!v^
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Thường trực Tĩnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;-Lưu: VT,KGV^
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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định sổ /QĐ-ƯBND ngày /3/2024
của ủy ban nhân dân tỉnh)

L MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Muc đích

- Tuyển sinh vào lóp 10 các trường trung học phổ tíiông (THPT), trường
phổ thông nhiều cấp học co cấp THPT, trung tâm giao dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên (GDro^-GDTX) năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉiSi. *

- Làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của cấp trung học cơ sở
(THCS) và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, góp phan nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm
chính xác, công bằng, ^ách quan, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí
sinh, thực hiện phân luồng học sinh sau THCS.

- Việc tuyển sinh vào ừu'ờng THPT Chuyên bảo đảm lựa chọn được những
học sinh có tư chất ứiông minh, đạt kết quả tốt trong rèn luyện và học tập ở cấp
THCS, đủ năng lực học tại trường chuyên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ữong công tác tuyển sinh đầu cấp.
- Các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện tuyển sinh

theo đúng đê án đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
IL TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
1. Phu'0*ng thức tuyển sinh
- Thi tuyển.
- Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lóp 10 THPT nãm học 2024-2025 cho tất cả

các tru-ờng THPT công lập (bao gồm trường THPT Chuyên), sau đây gọi chung là
Kỳ thi.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Người học đã tốt nghiệp THCS chương ữình giáo dục phổ thông hoặc

chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường
THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Riêng thí sinh đãng
ký dự thi vào trường THPT Chuyên phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực cả
nãm học của các lóp cấp THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS đạt từ khá trơ lên.



3. Đăng ký dự thi

- Thí ^nh được đãng ký tham dự Kỳ ứii vào trường THPT Chuyên hoặc một
trường THPT công lập không chuyên' (sau đây gọi là tnicmg THPT đại trầ) ừển
đia bàn tỉnh.

- Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào sẽ phải dự thi và xét tuyển
tại trường TPỈPT đó. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên phải
đồng thời đăng Icý xét tuyển vào một trương THPT đại trà.

4. Tuyen thăng, chế độ ưu tiên (chỉ được áp dụng trong ticyển sinh vào
trường THPT đại trà).

4.1. Tuyển thẳng
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.
- Học sinh là người dân tộc rất ít người.
- Học sinh khuyết tật.
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; tìiể dục

thê thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
4,2» Chế độ ưu tiên
Chê độ ưu tiên được tính theo thang điểm 10 (mười) và mức cộng điểm ưu

tiên như sau;

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:
- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên".

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
b) Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng sau:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ ừang, con của Anh hùng lao động;
- Con thưomg binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh mà người được cấp Giấy chúng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%".

c) Cộng 2,0 điểm cho đối tu*ợng sau:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

' Bao gồm Trường TH-THCS-THPT Quách Đình Bảo



- Người dân tộc thiểu số;
- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều Idện kinh tế - xã hội

đặc biệt khó khăn.

Các trường ưu tiên khác (nếu có) thực hiện theo các quy định hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Công tác tổ chức Kỳ thi.
5.1. Thờỉ gian tồ chức Kỳ thi
Ngày thi: Ngày 06/6, 07/6 và 08/6/2024.
5.2. Bài thi, hình thức thi, thời gian làm bài, thang điểm bài thỉ
- Thí sinh đãng dự thi vào trường THPT đại txà thi 03 bài thi, gồm các

môn: Toán, Ngữ Vãn, Tiếng Anh.
+ Bài thi Toán: Thi tự luận, thòd gian làm bài 120 phút.
+ Bài thi Ngữ văn; Thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
+ Bài thi Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
- Thí sinh đăng ký dự thi vào tnrờng THPT Chuyên dự thi 04 bài thi, gồm 03

bài thi đại trầ (như các thí sinh dự thi vào trường THPT đại ừà) và 01 bài môn
chuyên ữieo lóp chuyên đãng ký dự thi. Riêng thí sinh thi vào lớp chuyên Tin thi
bài thi môn chuyên là môn Toán; ửií sinh ứii vào các lóp chũyên tiếng nước ngoài
(Tiêng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) thi bài thi môn chuyên là môn 'nếng Anh.

+ Bài thi môn chuyên; Thi tự luận, thời gian làm bài 150 phút. Riêng bài thi
môn chuyên Tiếng Aiửi thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm với 3
kỹ năng: Nghe, đọc hiểu và viết.

- Thang điểm bài thi: Thang điểm 10.
5.3. Lịch thi (Phụ lục số 01)
5.4. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Trường THPT Chuyến chỉ tuyển sinh các lớp chuyên gồm các môn: Toán,

Ngữ văn; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý,. Tiếng Anh, Tiếng
Pháp, Tiêng Trung. Không tuyển sinh lóp không chuyên.

- Số lóp, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT công lập (Phụ ỉục sỗ 02).
5.5. Công tác ra đê thỈỊ in saơỊ vận chuyển đề thi; công tác coi thi, chấm

thi, phúc khảo bài thi

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định ứiànli lập., các hội đồng ra đề
thi, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, phúc Idiảo... việc tồ chức ra đề thi,
in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo... vận dụng theo quy định
tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.



6. Công tác xét tuyển
- Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đảm bảo quy đỊnh về đói tượng điều

kiện dự tuyên, dự ứii đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi
- Xét tuyển vào trường THPT Chuyên trước, sau đó xét tuyển vào trường

THPT đại tra. Thi sinh đã trúng tuyên vào trường THPT Chuyên không được xét
tuyên vào tru-ợng TOTT đại trà; thí sinh đã trúng tuyển vào trựờng TỉffT đại trà
không được xét tuyển vào các ừường THPT tư thục, trung tâm GD1W-GDTX. Thi
sinh đăng ký dự thi vào trường TIĨPT Chuyên nếu không đỗ vào tnxOTg TỈƠT
Chuyên sẽ được xét tuyển vào trường THPT đại trà đã đăng ký xét tuyển. Thí smh
đã trúng tuyển nguyện vọng tm-ớc líhông được xét tuyển nguyẹn vọng sau,

6.1. Xét tuyển vào trường THPT Chuyên
- Chi xét tuyển đối với ứií sinh đã tham gia thi đủ 04 bài thi tại Hội đồng coi

thi trường THPT Chuyên, không vi phạm Quy chế thi trong Kỳ thi và điểm các bài
thi phải lớn hơn 2,0 điểm.

-^Địểm xét tuyển là tổng điểm của 4_bài thi, trong đó bài thi môn chuyên
nhân hệ^ số 2. Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh, nếu các thí
sM cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thi sinh thẻo ứiứ tự ưu
tiên: (1) Có điểm bài thi môn chuyên cao hơn; (2) có điểm tổng kết môn chuyen
\ởỹ 9 cao hơn (đối với lóp chuyên Tiếng Trung và Tiếng Pháp xét theo điểm tone
kêt môn Tiêng Anh).

6.2, Xét tuyển vào trường THPT đại trà
- Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đã dự thi đủ 03 bài thi vào trường TÍĨPT

đại tra hoạc đủ 04 bài thi vào trường THPT Chuyên nhưng không trúng tuyển vào
trựờng THPT Chuyên, có đãng ký xét tuyển vào một trường THPT đại trà ngay
khi nộp hồ sơ đãng ký dự thi.

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh không vi phạm Quy chế thi ở mức hủy kết
quả bài thi và điểm các bài thi đại trà phải lơn hcm 1,0 điểm.

Điểm xét tuyển vào trường TÍĨPT đại ừà là tổng điểm của 03 bài thi đại trà
và điêm ưu tiên (nếu có), trong đó bài ửii môn Toán và môn Ngữ văn nhân hệ sồ 2.

- Thực hiện xét tuyển làin 2 đợt:
+ Đọt 1: Xét tuyển sau khi tổ chức Kỳ thi. Căn cứ chỉ tiêu được giao của

từng^trường TOTT, ứiực hiện việc xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến khi
đủ sô lư^g tuyên sinh bằng 90% chỉ tiêu được giao (đã bao gồm số học sinh được
tuyên thăng). Trường hợp xét đên chỉ tiêu cuối cùng, nếu có nhiều thí sinh có điểm
xét tuyển bằng nhau thì lấy trúng tuyển hết số thí sinh này.

+ Đọrt 2: Các thí sinh chưa trúng tuỵển ở đợt 1, căn cứ vào kết quả-thi, điều
kiện của cá nhân có thê đăng ký xét tuyển vào trường thí sinh vừa dự thi hoặc
đãng ký xét tuyên vào một trường THPT khác. Căn cứ số chỉ tiêu còn lại (10% chỉ
tiêu được giao) của từng trư^g THPT, thực hiện xét trúng tuyển từ điểm cao
xuông ứiâp cho đên Idii hết số lượng cần tuyển. Tru*ờng họp xét đến chỉ tiêu cuối



cìmg có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh có tổng
điếm các bài thi môn Ngữ văn và môn Toán cao hơn.

- Đối với các trưcmg chưa tuyển đủ chỉ tiêu hoặc có nhiều học sinh không đến
nhập học, Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ tình hình thực tế, xây dựng
phương án xét íxiyên bô sung, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

m. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT Tư THỤC, TRUNG TÂM
GDNN-GDTX

1, Đối tượng, điều kiện dự tuyển
- Đối với trường THPT tư thục: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình

giáo dục phô thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ
trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.

- Đối với trung tâm GDNN-GDTX: Đối tượng tuyển sinh vào học
chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp THPT là người đã
tốt nghiệp THCS.

2. Phưo*ng thức tuyển sinh
- Các trường THPT tư ứiục, trung tâm GDNN-GDTX căn cứ điều Iciện đảm

bảo chất lượng giáo dục (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, ứiiết bị dạy học...) và
nhu câu học tập của người dân xây dựng đê án tuyên sirửi phù hợp với tình hình
thực tê báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt 'chỉ tiêu tuyên sinh
trước khi xét tuyển. Đối với trường THPT tư thục khi xây dựng đề án tuyển sinh
cân bám sát, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày
30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của trường tiêu học, trường THCS, trường THPT và ữường phổ thông lứiiều cấp
học loại hình tư thục.

- Hội đồng tuyển sinh trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX thực
hiện công tác tuyển sinh lóp 10 THpT nãm học 2024-2025 theo đúng quy định,
lập danh sách thí sinh ừúng tuyển đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê
duyệt và câp giây chứng nhận vào lóp 10 THPT cho ưmg thí sinh.

IV. Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sỏ* Giáo duc và Đào tao

•  #

- Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân
huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúng Quy chế, hướng đẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trường phổ
thông có nhiêu câp học, trung tâm GDNN-GDTX về công tác tuyển sinh vào lớp
10 THPT năm học 2024-2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân
huyện, thành pho tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT trên địa bàn tỉnh bảo
đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thành lập và quy định xứiiệm vụ, qụyền
hạn của Hội đồng tuyển sinh, hội đồng ra đề thi, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi,



châm thi, phúc khảo... phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng cơ sở giáo duc bảo
đảm đúng quy định. ■ '

- Tổ chức công tác thanh ừa, kiểm ữa công tác tuyển sinh bảo đảm theo
đúng quy định.

- PhốỊ hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân huyện
thanh phô tnên khai công tác truyên thông đê giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh
và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

- Chủ trì, phối họp với đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai ứng dụng dịch vụ
công trực tuyến trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT (bao gom các tnTOTg
THPT công lập, trường THPT tư thục, trung tam GDNN-GDTX) bảo đảm thuạn
lợi, hiệu quả, an toàn.

- Thực hiện công tác tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của
pháp lụật; thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đọt xuất về
công tác tuyển sinh với ủy ban nhân dân tỉnh và Bọ Giáo dục vâ Đào tạo.

2. Các sỏ", ban, ngành liên quan
^ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối họrp với Sở Giáo dục và Đào

huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp \
10 THPT năm học 2024-2025 ứieo quy định. )

.'V

3. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, ủỵ ban nhân dân xã, phưcmg, thị trấn

và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức truyền thông rộng rãi đe giáo viên học
sinh, cha mẹ học sinh và xã hội biêt các thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp
10 THPT tạo sự đông thuận trong quá trình triển khai.

- Phôi họp với Sờ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ
đạo, tô chức thực hiện công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT bảo đảm an toàn
nghiêm túc, đúng quy chế.

Trên đây Ịà Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025
trong quá trình tô chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ
với Sờ Giáo dục và Đào tạo đệ được hướng dẫn hoặc tổng hc^, báo cáo Uy ban
nhân dân tinh chỉ đạo, giải quyết./.

'

y



PHỤ LỤC SÓ 01
.  THPT công lập năm học 2024-2025

(Kèm tầ^^mữmỉố /QĐ-UBND ngày i' ĩ/3/2024 của UBND tinh)

Ngày Buổi Bài thi
Thòi gian
ỉàm bài

Giờ phát
đề thi cho
thí sinh

Giò* bắt
đầu làm

bài

06/6/2024 SÁNG
- 7 giờ: Họp Hội đồng Coi thi.
- 8 giờ 30: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi,
làm thủ tục dự thi.

CHIỀU Toán 120 phút 14 giờ 25 14 giờ 30

07/6/2024
SÁNG Ngữ vãn 120 phút 07 giờ 55 08 giờ 00

CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 25 14 giò* 30

08/6/2024

SÁNG Môn chuyên 150 phút 07 giờ 55 08 giờ 00

CHIÈU Dự phòng



>• X fHỤLỤCSÓ02
Chỉ 10 THPT công lập năm học 2024-2025(Kèm theo Q&^ề^^m/QĐ-UBND mày xĩ/3/2024 của UBND tỉnh)

SỐ
TT

Trường THPT Số lóp Tổng số học
sinh

Ghi chú

1 Hưng Nhân 13 585

2 Bãc Duyên Hà 13 585

3 Nam Duyên Hà 10 450

4 Đông Hưng Hà 12 540

5 Quỳnh Côi 14 630

6 Quỳnh Thọ 14 630

7 Phụ Dực 14 630

8 Nam Đông Quan 11 495

9 Bắc Đông Quan 14 630

10 Tiên Hưng 12 540

11 Mê Linh 9 405

12 Đông Thụy Anh 14 630

13 Tây Thụy Anh 13 585

14 Thái Ninh 10 450

15 Thái Phúc 10 450

16 Đông Tiền Hải 10 450

17 Tây Tiền Hải 14 630

18 Nam Tiền Hải 15 675

19 Bắc Kiến Xương 12 540

20 Nguyễn Du 12 540

21 Bình Thanh 9 405

22 Chu Văn An 11 495

23 Nguyễn Trãi 14 630

24 Vũ Tiên 12 540

25 Phạm Quang Thẩm 7 315

26 Lý Bôn 13 585

27 Lê Quý Đôn 14 630

28 Nguyễn Đức Cảnh 14 630

29 Quách Đình Bảo 10 450 Trường Tiểu học, THCS, THPT
30 Chuyên 14 490 14 lóp chuyên

Tồng cộng 364 16.240

Ghi chứ: Sỹ số các lớp chuyên: 35 học sinh/Iớp; các lớp đại trà: 45 học sinh/Ióp.
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